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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2013-2015
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;
Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 638-NQ/BCS ngày 18/3/2013 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức của Bộ;
Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BNN-VP và 136/QĐ-BNN-VP ngày 19/01/2013 về phê duyệt Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ;
- Đảng ủy Bộ, Công Đoàn cơ quan Bộ;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ;
- Lưu: VT, VPCCHC.
	BỘ TRƯỞNG




Cao Đức Phát


 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1651/QĐ-BNN-TCCB ngày 17 tháng 7 năm 2013)
	STT
	Nội dung/ Công việc
	Sản phẩm cuối cùng
	Phân công
	Phân công
	Phân công
	Thời gian
	Thời gian

	
	
	
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Đơn vị phối hợp
	Bắt đầu
	Hoàn thành

	I
	Làm rõ chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm trong hệ thống tổ chức bộ máy
	Làm rõ chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm trong hệ thống tổ chức bộ máy
	Làm rõ chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm trong hệ thống tổ chức bộ máy
	Làm rõ chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm trong hệ thống tổ chức bộ máy
	Làm rõ chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm trong hệ thống tổ chức bộ máy
	Làm rõ chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm trong hệ thống tổ chức bộ máy
	Làm rõ chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm trong hệ thống tổ chức bộ máy

	1.
	Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số “01” và “75” về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
	Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số “01” và “75” về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trình Chính phủ
	Vụ TCCB
	Các đơn vị liên quan
	Các đơn vị liên quan
	Năm 2012
	Trình CP Quý 1/2013

	2.
	Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện và nhiệm vụ quản lý của UBND cấp xã về nông nghiệp và PTNT (đảm bảo sự thông suốt cho hoạt động bộ máy ngành nông nghiệp từ Trung ương đến địa phương cơ sở)
	Thông tư liên tịch của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Nội vụ được ký, ban hành
	Vụ TCCB
	- Các đơn vị liên quan
	- Các đơn vị liên quan
	Tháng 01/2013
	Sau khi các Nghị định của Chính phủ có hiệu lực:
- Quy định về CNNV của Bộ NN và PTNT - Thay thế các Nghị định số 13/2008 và 14/2008

	3.
	Rà soát, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ (giảm tối đa sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị)
	- Các Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cho 3 Tổng cục (Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản)
- Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cho các đơn vị trực thuộc Bộ được ký, ban hành
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ TCCB
	Tháng 01/2013
	Tháng 01/2013
	Tháng 12/2013

	4.
	Hướng dẫn đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng đề án vị trí việc làm
	Văn bản của Bộ hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm gắn với cơ cấu ngạch công chức
	Vụ TCCB
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 01/2013
	Tháng 01/2013
	Tháng 9/2013

	
	
	Đề án vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc Bộ được lập và trình Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ TCCB
	Tháng 11/2013
	Tháng 11/2013
	Tháng 5/2014

	5.
	Phân cấp cho 3 Tổng cục (Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản) một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phân cấp cho 3 Tổng cục (Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản) một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ
	Vụ TCCB
	03 Tổng cục
	Tháng 01/2013
	Tháng 01/2013
	Tháng 7/2013

	6.
	Hệ thống hóa, rà soát sửa đổi, bổ sung các Văn bản QPPL quy định hoạt động quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phù hợp với thực tiễn quản lý
	Báo cáo đề xuất, trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Luật, Nghị định,... quy định hoạt động quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phù hợp với thực tiễn quản lý
	Vụ Pháp chế
	Các đơn vị liên quan
	Quý 1/2014
	Quý 1/2014
	Quý 3/2014

	II
	Tuyển dụng, sử dụng công chức
	Tuyển dụng, sử dụng công chức
	Tuyển dụng, sử dụng công chức
	Tuyển dụng, sử dụng công chức
	Tuyển dụng, sử dụng công chức
	Tuyển dụng, sử dụng công chức
	Tuyển dụng, sử dụng công chức

	7.
	Tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm
	Văn bản của Bộ hướng dẫn tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm tại các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ TCCB
	Các đơn vị trực thuộc Bộ
	Tháng 3/2013
	Tháng 3/2013
	Tháng 8/2013

	
	
	Tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm tại các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ TCCB
	Các đơn vị trực thuộc Bộ
	Năm 2013
	Năm 2013
	Thường xuyên (khi có nhu cầu)

	8.
	Thực hiện chế độ thi nâng ngạch đối với công chức
	Văn bản của Bộ quy định chế độ thi nâng ngạch đối với công chức tại các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ TCCB
	Các đơn vị trực thuộc Bộ
	Tháng 8/2013
	Tháng 8/2013
	Tháng 12/2013

	
	
	Tổ chức thực hiện thi nâng ngạch đối với công chức tại các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ TCCB
	Các đơn vị trực thuộc Bộ
	Năm 2013
	Năm 2013
	Hàng năm

	9.
	Thực hiện luân chuyên công chức lãnh đạo và điều động, biệt phái công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Văn bản của Bộ quy định việc luân chuyển công chức lãnh đạo và điều động, biệt phái công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Vụ TCCB
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 3/2013
	Tháng 3/2013
	Tháng 8/2013

	
	
	Tổ chức thực hiện luân chuyển công chức lãnh đạo và điều động, biệt phái công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Vụ TCCB
	Các đơn vị liên quan
	Năm 2013
	Năm 2013
	Thường xuyên

	10.
	Xây dựng chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ
	Văn bản của Bộ quy định về chính sách trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành
	Vụ TCCB
	Các đơn vị trực thuộc Bộ
	Tháng 3/2013
	Tháng 3/2013
	Tháng 10/2013

	11.
	Nâng cao chế độ kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ của công chức
	Văn bản của Bộ quy định việc miễn nhiệm, từ chức đối với công chức và lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật
	Vụ TCCB
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 3/2013
	Tháng 3/2013
	Tháng 10/2013

	
	
	Văn bản của Bộ quy định chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với công chức trong thực hiện nhiệm vụ
	Vụ TCCB
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 6/2013
	Tháng 6/2013
	Tháng 10/2013

	III
	Đào tạo công chức
	Đào tạo công chức
	Đào tạo công chức
	Đào tạo công chức
	Đào tạo công chức
	Đào tạo công chức
	Đào tạo công chức

	12.
	Xây dựng quy định về chế độ đào tạo đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý
	Văn bản của Bộ quy định về chế độ đào tạo đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ TCCB
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 3/2013
	Tháng 3/2013
	Tháng 10/2013

	
	
	Các lớp đào tạo đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phó của đơn vị cấp Vụ, Cục và lãnh đạo cấp Phòng của đơn vị (bổ nhiệm từ 01/01/2010 đến nay)
	Vụ TCCB
	Các đơn vị liên quan
	Năm 2013
	Năm 2013
	Năm 2014

	
	
	Các lớp đào tạo đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phó của đơn vị cấp Vụ, Cục và lãnh đạo cấp Phòng của đơn vị (thuộc diện quy hoạch, chuẩn bị bổ nhiệm hoặc tuyển chọn)
	Vụ TCCB
	Các đơn vị liên quan
	Năm 2013
	Năm 2013
	Thường xuyên

	13.
	Xây dựng Quy định về đào tạo tiếng Anh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
	Văn bản của Bộ quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ TCCB
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 3/2013
	Tháng 3/2013
	Tháng 10/2013

	14.
	Tham quan, khảo sát, học tập, chia sẻ kinh nghiệm cải cách công vụ, công chức tại bộ, ngành, địa phương và nước ngoài
	Tổ chức các đoàn khảo sát, học tập, chia sẻ kinh nghiệm cải cách công vụ, công chức tại bộ, ngành, địa phương và nước ngoài
	Vụ TCCB
	Các đơn vị trực thuộc Bộ
	Tháng 6/2013
	Tháng 6/2013
	Hàng năm

	IV
	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của công chức, đơn vị
	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của công chức, đơn vị
	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của công chức, đơn vị
	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của công chức, đơn vị
	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của công chức, đơn vị
	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của công chức, đơn vị
	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của công chức, đơn vị

	15.
	Xây dựng quy định đánh giá công chức và công chức lãnh đạo quản lý
	Văn bản của Bộ quy định việc đánh giá công chức, lãnh đạo quản lý theo thẩm quyền của Bộ
	Vụ TCCB
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 3/2013
	Tháng 3/2013
	Tháng 10/2013

	16.
	Xây dựng quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị
	Văn bản của Bộ về tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ giao
	Vụ TCCB
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 8/2013
	Tháng 8/2013
	Tháng 12/2013

	
	
	Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ giao
	Vụ TCCB
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Hàng năm
	Hàng năm
	Tháng 12 hàng năm

	V
	Quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý
	Quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý
	Quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý
	Quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý
	Quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý
	Quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý
	Quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

	17.
	Thực hiện quy hoạch, chế độ tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ
	Văn bản của Bộ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy định, thủ tục bổ nhiệm; trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ
	Vụ TCCB
	Các đơn vị trực thuộc Bộ
	Tháng 3/2013
	Tháng 3/2013
	Tháng 10/2013

	18.
	Thí điểm thi tuyển một số vị trí lãnh đạo trong đơn vị thuộc Bộ
	Văn bản của Bộ quy định thí điểm thi tuyển một số vị trí lãnh đạo trong đơn vị thuộc Bộ
	Vụ TCCB
	Các đơn vị trực thuộc Bộ
	Tháng 8/2013
	Tháng 8/2013
	Tháng 12/2013

	
	
	Thực hiện thi tuyển một số vị trí lãnh đạo trong đơn vị thuộc Bộ (theo định kỳ)
	Vụ TCCB
	Các đơn vị trực thuộc Bộ
	Tháng 01/2014
	Tháng 01/2014
	Theo định kỳ

	19.
	Thí điểm tập sự Vụ Phó và bổ nhiệm Hàm cấp Vụ, Cục thuộc diện Bộ quản lý
	Văn bản của Bộ quy định bổ nhiệm Hàm cấp Vụ, Cục và thí điểm tập sự Vụ Phó
	Vụ TCCB
	Các đơn vị trực thuộc Bộ
	Tháng 3/2013
	Tháng 3/2013
	Tháng 8/2013

	
	
	Thực hiện bổ nhiệm Hàm cấp Vụ, Cục và thí điểm tập sự Vụ Phó
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